
Phụ lục 1
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hiện năm 
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Ước thực 

hiện/Dự 

toán năm 

(tỷ lệ %)

Ước thực hiện 

năm nay so với 

cùng kỳ năm 

trước (tỷ lệ %)

1 2 3 4 5=3/2 6=3/4

A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách 

I  Số thu 15.922 4.761 5.536 29,90% 85,99%

1 Lệ phí

Lệ phí…

Lệ phí…

2 Viện phí 15.800 4.742 5.494 30,02% 86,32%

Viện phí trực tiếp 2.100 683 602 85,45% 298,22%

BHYT 13.700 4.060 4.892 87,86% 246,05%

3 Thu khác 122 18 43 222,50%

II Chi từ nguồn thu được để lại 22.122 3.445 5.386 15,57% 63,96%

1 Chi sự nghiệp y tế 22.122 3.445 5.386 15,57% 63,96%

a  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 22.122 3.445 5.386 15,57% 63,96%

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

2 Chi quản lý hành chính

a  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 

III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước 328 104 114 31,79% 91,41%

2 Viện phí 316 95 110 30,02% 86,32%

3 Thu khác 12 9 4 77,73% 222,50%

B Dự toán chi ngân sách nhà nước 0 1.695,9 621,0 273,09%

I Nguồn ngân sách trong nước 0 1.695,9 621,0 273,09%

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 0 1.695,9 621,0 273,09%

4.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 1.651,8

4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 44,1 621,0 7,10%10.2 Dự án B

ĐV tính: Triệu đồng

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ 3 NĂM 2025

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)
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